
UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP D1 

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Kim Tuyến - Vương Kim Lan - Nguyễn Thị Phượng 
 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Phúc Đăng 14/12/2019 Nam Nguyễn Tá Toàn Trần Thị Thắm   

2 
Nguyễn Minh 

Khang 
6/6/2019 Nam 

Nguyễn Văn 

Thành 

Hoàng Thị Quỳnh 

Anh 
  

3 
Tôn Thất Xuân 

Bách 
18/6/2019 Nam Tôn Thất Toàn 

Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
  

4 Đỗ An Phát 31/7/2019 Nam Đỗ Đức Đạt 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
  

5 Bùi Gia Hưng 10/11/2019 Nam Bùi Mạnh Thắng 
Đoàn Thị Thanh 

Chuyên 
  

6 Lê Hà Vân 23/5/2019 Nữ Lê Văn Hướng Trần Thị Thu Hà   

7 Nguyễn Quỳnh Chi 23/9/2019 Nữ Nguyễn Tiến Dũng 
Đỗ Thị Thùy 

Dương 
  

8 Trịnh An Phúc 12/4/2019 Nam Trịnh Ngọc Lưu Nguyễn Thị Loan    

9 
Nguyễn Thế An 

Việt  
16/11/2019 Nam Nguyễn Thế Anh Nguyễn Hoài Linh   

10 Nguyễn Minh Ngọc 18/4/2019 Nữ Nguyễn Công Hà Nguyễn Thu Hương   

11 Nguyễn Minh Châu 18/4/2019 Nữ Nguyễn Công Hà Nguyễn Thu Hương   

12 Nguyễn Phú Trọng 23/12/2019 Nam Nguyễn Quang Hải 
Trịnh Thị Minh 

Tâm 
  

13 
Nguyễn Ngọc Minh 

Anh 
28/7/2019 Nữ Nguyễn Huy Toàn 

Nguyễn Thị Hà 

Giang 
  

14 Nguyễn Gia Bách  28/4/2019 Nam Nguyễn Trung Đức  Mai Thị Thu Hương   

15 Đỗ Bảo Thanh 23/8/2019 Nữ Đỗ Mạnh Cường 
Phạm Thị Bích 

Thảo 
  

16 Đặng Nhật Vượng 10/10/2019 Nam Đặng Minh Chiến Doãn Thị Nhung   

17 Dương Mỹ Anh 11/8/2019 Nữ Dương Lê Hoan Nguyễn Thị Quyên   



18 
Đoàn Phương Trà 

My 
29/01/2019 Nữ Đoàn Phương Nam Nguyễn Thu Hương   

19 
Nguyễn Đặng 

Khánh Vy 
6/6/2019 Nữ 

Nguyễn Quốc 

Toản 

Đặng Thị Thanh 

Hiền 
  

20 Bùi Tuệ An  28/10/2019 Nữ Bùi Nguyên Diễn  Nguyễn Thị Ngọc    

21 Nguyễn Phước Nhã 25/01/2019 Nữ 
Nguyễn Giang 

Linh 
Nguyễn Thị Vượng   

22 Đậu Minh Tùng 30/8/2019 Nam Đậu Tùng Lâm Nguyễn Thu Hường   

23 Nguyễn Quang Anh 15/02/2019 Nam 
Nguyễn Phương 

Nam 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hà 
  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP D2 

Giáo viên phụ trách: Trần Thanh Hà - Trương Quỳnh Hoa - Nguyễn Thị Hoàn 
 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

Ghi 

chú 

1 Bùi Ngọc Minh An 6/4/2019 Nữ Bùi Ngọc Cường 
Nguyễn Thanh 

Thuỷ 
  

2 Nguyễn Quang Huy 21/8/2019 Nam   Nguyễn Thị Lý   

3 
Nguyễn Ngọc Châu 

Anh 
21/12/2019 Nữ  Đỗ Thị Mỹ Hạnh   

4 Lê Xuân Tú 16/8/2019 Nam Lê Xuân Tứ Tạ Thị Thanh Thuý   

5 Nguyễn Gia Khánh 14/11/2019 Nam 
Nguyễn Tâm 

Thành 
Nguyễn Thị Hạnh   

6 Lâm Thuỳ Dương 20/10/2019 Nữ Lâm Ngọc Khánh Nguyễn Thị Tuyết   

7 Nguyễn Đỗ Hà Anh 5/8/2019 Nữ 
Nguyễn Quốc 

Tuấn 
Đỗ Thị Hương Lan   

8 Lương Hoàng Đăng 23/10/2019 Nam Lương Như Oánh 
Đậu Thị Hồng 

Nhung 
  

9 Vũ Bá Trường 7/5/2019 Nam Vũ Bá Hùng Bùi Thị Hướng   

10 Nguyễn Nhật Minh 16/01/2019 Nam 
Nguyễn Thành 

Luân 
Nguyễn Thuỳ Trang   

11 Nguyễn Hà Tuệ An 29/9/2019 Nữ 
Nguyễn Khắc 

Đồng 

Đặng Thị Ngọc 

Quyên 
  

12 Lê Thu Quỳnh 18/8/2019 Nữ Lê Huy Du Nguyễn Thu Trang   

13 Trần Nhật Minh 19/8/2019 Nam Trần Văn Lĩnh Trần Thị Xuân   

14 Dương Bảo Phúc 01/10/2019 Nam 
Dương Xuân 

Thịnh 

Nguyễn Phạm Hồng 

Thuý 
  

15 
Nguyễn Minh Hải 

Đăng 
1/31/01/2019 Nam Nguyễn Minh Hải Nguyễn Thị Liên   

16 
Nguyễn Đức 

Dương 
22/01/2019 Nam Nguyễn Đức Dũng Phạm Thị Hà   

17 Ngô Vũ Ngọc Diệp 10/8/2019 Nữ Ngô Xuân Nhì Vũ Thị Thu Hiền   

18 Trịnh Minh Khôi 21/02/2019 Nam Trịnh Văn Tuấn 
Nguyễn Thị 

Phương Thanh 
  

19 Đinh Phúc Khang 9/7/2019 Nam Đinh Ngọc Hưng Nguyễn Thị Mỹ   



20 Nguyễn Đức Trung 20/10/2019 Nam Nguyễn Văn Minh 
Lê Thị Huyền 

Trang 
  

21 
Nguyễn Hoàng 

Bách 
5/9/2019 Nam Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Linh   

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP D3 

Giáo viên phụ trách: Cung Lan Hương - Nguyễn Thị Trang B 
 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

Ghi 

chú 

1 
Quản Ngọc Tuệ 

Linh 
18/03/2019 Nữ Quản Trọng Hùng Đỗ Bích Ngọc   

2 Vũ Hải Đăng 6/5/2019 Nam Vũ Quốc Thạch Vũ Nhật Ninh   

3 Vũ Xuân Lộc 18/7/2019 Nam Vũ Anh Tú 
Vũ Thị Bích 

Phượng 
  

4 Đỗ Thanh Trúc 26/01/2019 Nữ Đỗ Tuấn Linh 
Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp 
  

5 Đặng Anh Khôi 12/4/2019 Nam Đặng Văn Huynh Trần Thị Ánh Tuyết   

6 Phạm Quang Minh 30/01/2019 Nam Phạm Thành Quân Nguyễn Thị Huyền   

7 Bùi Khoa Tiên An 16/11/2019 Nữ Bùi Viết Hà Nguyễn Thị Nhị   

8 Trương Nhật An 12/05/2019 Nữ  
Trương Thị 

Hương Thùy 
  

9 Giáp Phương Anh 31/10/219 Nữ Giáp Văn Hiếu Đỗ Thị Thu Phương   

10 Nguyễn Ngọc Ánh 15/01/2019 Nữ Nguyễn Xuân Hợp 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung 
  

11 Bùi Nhật Bảo 27/08/2019 Nam Bùi Mạnh Hà Nguyễn Thị Loan   

12 Mai Khải Hưng 30/06/2019 Nam Mai Văn Tuấn 
Trần Thị Hương 

Dung 
  

13 Trần Quang Khải 17/10/2019 Nam Trần Đăng Thuận Phạm Thị Liên   

14 
Nguyễn Đình 

Khang 
20/02/2019 Nam Nguyễn Đình Huy Nguyễn Thị Huệ   

15 Vũ Lê Khanh 05/06/2019 Nữ Vũ Thanh Hưng Lê Thu Minh   

16 Vũ Đăng Khôi 30/05/2019 Nam Vũ Hồng Hải 
Đỗ Thị Hương 

Giang 
  

17 Phùng Hải Lam 28/10/2019 Nữ Phùng Ngọc Bảo 
Trần Thị Huyền 

Châu 
  

18 
Nguyễn Văn Tấn 

Sang 
25/09/2019 Nam Nguyễn Văn Tuấn Vũ Thị Nguyệt   

19 Trịnh Quang Tùng 14/10/2019 Nam Trịnh Bá Quyền Đỗ Thị Thu Hương   



20 Phạm Bình Minh 11/11/2019 Nam Phạm Văn Lượng Lê Thị Thanh   

21 
Nguyễn Trần 

Phương Uyên 
29/4/2019 Nữ Nguyễn Văn Nội 

Trần Thị Thanh 

Vân 
  

     

 

  

 

 

 


